
STT Mã SV Họ & Tên Lớp
Điểm 

TBHT

Xếp loại 

học tập

Điểm 

RL

Xếp loại 

RL

1 20511CK0241 Trần Quốc CT20CK1 8.6 Giỏi 84 Tốt

2 20511OT0194 Nguyễn Quốc Vương CT20OT2 8.6 Giỏi 80 Tốt

3 20511CK0133 Nguyễn Xuân Hòe CT20CK1 9.1 Xuất sắc 78 Khá

4 20511QS0042 Nguyễn Thị Thúy Nga CT20QS1 9.0 Xuất sắc 74 Khá

5 20311DD0242 Phan Đức Hùng CT20DD1 8.9 Giỏi 72 Khá

6 20511OT0147 Hoàng Dục Anh CT20OT1 8.7 Giỏi 72 Khá

7 20511OT0036 Cao Ngọc Đẩm CT20OT1 8.4 Giỏi 76 Khá

8 20511OT0065 Ngô Anh Kiệt CT20OT1 8.4 Giỏi 72 Khá

9 20511OT0050 Phạm Văn Phúc CT20OT1 7.9 Khá 82 Tốt

10 20511OT0030 Lê Đức Hòa CT20OT1 7.8 Khá 72 Khá

11 20511OT0016 Lê Ngọc Dương CT20OT2 7.4 Khá 82 Tốt

Tổng cộng danh sách có 11 HS.

BẬC TRUNG CẤP KHÓA 2020

(Đính kèm thông báo số: 36 /TB- CNTĐ-SV ngày 20 tháng 05 năm 2020)

Lưu ý:  đây không phải là danh sách được cấp học bổng. Học sinh xem danh sách và bổ sung, phản hồi trực tiếp (nếu có) về Phòng Công tác 

Chính trị - HSSV (gặp cô Trâm), đến hết 16h00 ngày 29/05/2020.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ 1   NĂM HỌC 2020-2021



Xếp loại 

HB

Số tín 

chỉ tích 

lũy HK

Số tín 

chỉ theo 

thực tế 

đóng 

HP

Học phần 

miễn/chuyển
Ghi chú

Giỏi 20 20 CKCTM

Giỏi 14 14 CKOT

Khá 20 20 CKCTM

Khá 15 15 QTKD

Khá 16 14 Tiếng Anh 1A, DDT

Khá 14 14 CKOT

Khá 14 14 CKOT

Khá 14 14 CKOT

Khá 14 14 CKOT

Khá 14 14 CKOT

Khá 14 14 CKOT
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